
1/2

Số TC  : 3

Học kỳ : 2

Thời gian : 18h00 ngày 18/03/2016 - Phòng : 1101/1 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2031210144Nguyễn Công Anh Nam 01/01/1974K11MBA1 0

2 2030210148Nguyễn Thị Chính Nữ 19/07/1989K11MBA1 0

3 2031210154Hà Chí Dũng Nam 05/03/1974K11MBA1 0

4 2031210155Lê Quốc Dũng Nam 12/06/1982K11MBA1 0

5 2031210156Phạm Đình Duyên Nam 01/10/1970K11MBA1 0

6 2031210152Trương Văn Đức Nam 29/12/1974K11MBA1 0

7 2030210158Nguyễn Thị Thúy Hà Nữ 21/12/1977K11MBA1 0

8 2030210159Nguyễn Thúy Hà Nữ 20/11/1987K11MBA1 0

9 2031210160Trần Đăng Hải Nam 10/03/1983K11MBA1 0

10 2031210162Trần Công Hậu Nam 06/10/1991K11MBA1 0

11 2031210164Lê Trung Hiếu Nam 10/08/1982K11MBA1 0

12 2031210166Đỗ Văn Hòa Nam 01/01/1980K11MBA1 0

13 2031210167Nguyễn Văn Hoàng Nam 25/10/1979K11MBA1 0

14 2031210169Lê Quốc Hùng Nam 05/04/1982K11MBA1 0

15 2031210172Bùi Quang Huy Nam 24/07/1986K11MBA1 0

16 2031210174Võ Lê Anh Huy Nam 26/04/1984K11MBA1 0

17 2030210170Phan Trần Tố Hương Nữ 10/02/1979K11MBA1 0

18 2030210176Trần Phương Khanh Nữ 21/09/1991K11MBA1 HP KỲ 2&3

19 2031210178Trần Nguyễn Quốc Khánh Nam 22/05/1989K11MBA1 0

20 2031210179Bùi Anh Khoa Nam 20/08/1987K11MBA1 0

21 2031210180Nguyễn Bá Khôi Nam 18/09/1985K11MBA1 0

22 2031210182Nguyễn Vũ Linh Nam 01/01/1983K11MBA1 0

23 2031210183Trần Vũ Duy Mẫn Nam 31/01/1980K11MBA1 0

24 2030210190Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 03/06/1983K11MBA1 0
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Hồng Giang



2/2

Số TC  : 3

Học kỳ : 2

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI K ẾT THÚC HỌC PHẦN * LỚP: K11MBA1            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: QU ẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT * MÃ MÔN: MGO601

Thời gian : 18h00 ngày 18/03/2016 - Phòng : 1101 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2031210196Trần Huy Phương Nam 03/06/1979K11MBA1 HP KỲ 2&3

2 2030210198Trần Thị Thúy Quỳnh Nữ 06/08/1985K11MBA1 0

3 2031210199Phan Minh Sinh Nam 13/09/1960K11MBA1 0

4 2031210200Hà Phúc Thanh Sơn Nam 28/02/1982K11MBA1 0

5 2031210202Nguyễn Xuân Sơn Nam 13/06/1981K11MBA1 0

6 2030210204Mai Thị Thu Sương Nữ 21/11/1989K11MBA1 0

7 2031210206Lê Văn Sỹ Nam 25/05/1969K11MBA1 0

8 2031210208Lê Hồ Thanh Tâm Nam 28/06/1982K11MBA1 0

9 2031210236Phan Ngọc Tuấn Nam 30/09/1984K11MBA1 0

10 2031210237Trần Anh Tuấn Nam 29/061984K11MBA1 HP KỲ 2&3

11 2031210238Trương Hồng Tuấn Nam 26/12/1981K11MBA1 0

12 2031210209Phạm Hồng Thái Nam 28/06/1976K11MBA1 HP KỲ 2&3

13 2030210213Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 16/09/1989K11MBA1 0

14 2031210212Phạm Bảo Thắng Nam 07/10/1983K11MBA1 0

15 2030210210Nguyễn Thị Hoài Thân Nữ 10/11/1985K11MBA1 0

16 2030210218Văn Thị Kiều Thu Nữ 08/11/1983K11MBA1 0

17 2030210220Thái Thị Thanh Thúy Nữ 22/07/1988K11MBA1 0

18 2030210228Trần Thị Linh Trang Nữ 02/04/1975K11MBA1 0

19 2031210230Lê Văn Trì Nam 09/12/1968K11MBA1 0

20 2030210242Trần Thị Hồng Vi Nữ 20/06/1983K11MBA1 0

21 2031210244Ngô Xuân Việt Nam 08/10/1991K11MBA1 0

22 2031210246Kiều Thế Vinh Nam 02/01/1984K11MBA1 0

23 2031210248Kiều Thế Vũ Nam 02/01/1982K11MBA1 0
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